
GIẢI ĐỒNG ĐỘI TOÀN ĐOÀN 

Giải Nhất VietinBank Hòa Bình 

Giải Nhì VietinBank Phúc Yên 

Giải Ba VietinBank Vĩnh Phúc 

 

GIẢI THƯỞNG BỘ MÔN KÉO CO 

Giải Nhất VietinBank Hòa Bình 

Giải Nhì VietinBank Lạng Sơn 

Đồng giải Ba VietinBank Lai Châu và VietinBank Điện Biên 

 

GIẢI THƯỞNG BỘ MÔN BÓNG BÀN 

NỘI DUNG GIẢI VẬN ĐỘNG VIÊN - ĐƠN VỊ 

Đơn nam trên 45 Giải Nhất Hà Quang Tuyến - VietinBank Phúc Yên 

Giải Nhì Nguyễn Duy Thái - VietinBank Thái Nguyên 

Giải Ba Đỗ Trung Chuyên - VietinBank Hùng Vương 

Đơn nam dưới 45 Giải Nhất Nguyễn Đức Cảnh - VietinBank TX Phú Thọ 

Giải Nhì Hoàng Tuấn Linh - VietinBank Hòa Bình 

Giải Ba Nguyễn Quang Hưng - VietinBank Phú Thọ 

Đơn nữ dưới 45 Giải Nhất Nguyễn Thị Thủy - VietinBank Phúc Yên 

Giải Nhì Nguyễn Thị Tài - VietinBank Phúc Yên 

Giải Ba Ngô Thanh Thủy - VietinBank Hòa Bình 

Đôi nam dưới 45 Giải Nhất Nguyễn Tuấn Trường, Hoàng Tuấn Linh - VietinBank Hòa 
Bình 

Giải Nhì Nguyễn Văn Đức, Đỗ Trần Hoàng - VietinBank Vĩnh Phúc 

Giải Ba Khổng Mạnh Hồng, Nguyễn Đức Cảnh - VietinBank TX Phú 
Thọ 

Đôi nam nữ dưới 45 Giải Nhất Lương Việt Cường, Ngô Thanh Thủy - VietinBank Hòa Bình 

Giải Nhì Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thị Thúy - VietinBank Phúc Yên 

Giải Ba Hà Thu Trang, Đào Đức Nhuận - VietinBank Phú Xã 

 

GIẢI THƯỞNG BỘ MÔN CẦU LÔNG 

NỘI DUNG GIẢI VẬN ĐỘNG VIÊN - ĐƠN VỊ 

Đơn nam trên 45 Giải Nhất Nguyễn Định Thanh - TT QLTM Bắc Ninh 

Giải Nhì Trần Anh Sơn - VietinBank Bắc Kạn 

Giải Ba Nguyễn Văn Huyên - VietinBank Sơn La 

Đơn nam dưới 45 Giải Nhất Hoàng Trọng Giáp - VietinBank Yên Bái 

Giải Nhì Nguyễn Thiện Tuấn - VietinBank Lạng Sơn 

Giải Ba Vy Thành Đạt - VietinBank Bắc Kạn 

Đơn nữ dưới 45 Giải Nhất Phạm Thị Lan Anh - VietinBank Lai Châu 

Giải Nhì Đào Minh Bắc - VietinBank  

Giải Ba Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung - VietinBank Lạng Sơn 

Đôi nam dưới 45 Giải Nhất Trần Đình Dũng, Hoàng Trọng Giáp - VietinBank Yên Bái 



Giải Nhì Lê Việt Tuyên, Bùi Vũ Dũng - VietinBank Lưu Xá 

Giải Ba Nguyễn Lê Hà, Đoàn Đình Đạt - VietinBank Thái Nguyên 

Đôi nam trên 45 Giải Nhất Nguyễn Đức Nghĩa, Trần Văn Phẩm - VietinBank Phú Thọ 

Giải Nhì Nguyễn Văn Huyên, Chu Đức Dũng - VietinBank Sơn La 

Đôi nam nữ dưới 45 Giải Nhất Nguyễn Hữu Thanh, Đặng Ngọc Anh - VietinBank Bắc Kạn 

Giải Nhì Nguyễn Thiện Tuấn, Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung - 
VietinBank Lạng Sơn 

Giải Ba Vũ Duy Linh, Trần Thị Thanh Hải - VietinBank Điện Biên 

 

GIẢI THƯỞNG BỘ MÔN TENNIS 

NỘI DUNG GIẢI VẬN ĐỘNG VIÊN - ĐƠN VỊ 

Đơn nam trên 45 Giải Nhất Nguyễn Đức Toàn - VietinBank Bắc Ninh 

Giải Nhì Lưu Chí Hiếu - VietinBank Bắc Kạn 

Giải Ba Vũ Văn Trường - VietinBank Phúc Yên 

Đơn nam dưới 45 Giải Nhất Nguyễn Tuấn Anh - VietinBank Hòa Bình 

Giải Nhì Hà Văn Trọng - VietinBank Vĩnh Phúc 

Giải Ba Bùi Ngọc Huấn - VietinBank Hùng Vương 

Đôi nam dưới 45 Giải Nhất Tô Đức Long, Hà Văn Trọng - VietinBank Vĩnh Phúc 

Giải Nhì Bùi Ngọc Huấn, Lê Tuy Hòa - VietinBank Hùng Vương 

Giải Ba Dương Văn Hưng, Nguyễn Tuấn Anh - VietinBank Hòa Bình 

 

GIẢI THƯỞNG MÔN CỜ TƯỚNG 

Giải Nhất Nguyễn Quang Phúc - VietinBank Vĩnh Phúc 

Giải Nhì Nguyễn Như Sen - VietinBank Đền Hùng 

Đồng giải Ba Phạm Văn Hải - VietinBank Tuyên Quang 

 

GIẢI PHỤ 

Vận động viên nam cao tuổi nhất Liễu Đình Thịnh - VietinBank Lai Châu 

Vận động viên nữ cao tuổi nhất Nguyễn Thị Tài - VietinBank Phúc Yên 

 


